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TT Cấp học
Khoa Chuyên ngành/ Đối 

tượng HS - SV
Môn học

Ngày 
học

Giờ học 
sáng

Giờ học 
chiều

Học 
kỳ

Số 
tiết

Phòng học/Tòa 
nhà

Giảng viên

1
Toàn bộ 

HS/SV khoa 
SCA

Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học 
- Lý thuyết âm nhạc

Hợp xướng Thứ 4 9h30 I+II 4 1D - A2 Châu Anh

2
TC 4/4 + 6/6 + 

7/7 + 9/9
Tất cả các chuyên ngành

Trích giảng Âm nhạc 
4

Thứ 3 9h30 I 3 5A - A2 Thanh Thủy

3 TC 4/4 Thanh nhạc Ký Xướng âm Thứ 6 8h00 I 2 7A - A2 Minh Tâm

4 TC 4/4
Sáng tác - Chỉ huy - Lý thuyết âm 

nhạc
Ký Xướng âm Thứ 6 8h00 I 2 5A - A2 Nhật Nam

5
TC 4/4 + 6/6 + 

7/7 + 9/9
Tất cả các chuyên ngành A Pháp luật Thứ 2 9h30 II 3 9E - A2 Nguyễn Thị Thoa

6
TC 4/4 + 6/6 + 

7/7 + 9/9
Tất cả các chuyên ngành B Pháp luật Thứ 2 14h00 II 3 9E - A2 Nguyễn Thị Thoa

HỌC VIỆN ÂM NHA ̣C QGVN

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP TẬP THỂ NĂM HỌC 2022 - 2023

NĂM THỨ 4 - HỆ TRUNG CẤP 4 NĂM

Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
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TT Cấp học
Khoa Chuyên ngành/ Đối 

tượng HS - SV
Môn học

Ngày 
học

Giờ học 
sáng

Giờ học 
chiều

Học 
kỳ

Số 
tiết

Phòng học/Tòa 
nhà

Giảng viên

7
TC 4/4 + 6/6 + 

9/9 

Kèn gõ (4/4) + Sáng tác - Chỉ huy 
- Lý thuyết âm nhạc + Âm nhạc 

truyền thống + Piano A + Violon 
A

Tin học Thứ 3 8h00 II 4 9D - A2 Vũ Văn Sử

8 TC 4/4 + 7/7
Thanh nhạc + Kèn gõ (7/7) + 

AGO 
Tin học Thứ 6 8h00 II 4 9D - A2 Vũ Văn Sử
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TT Cấp học
Khoa Chuyên ngành/ Đối 

tượng HS - SV
Môn học

Ngày 
học

Giờ học 
sáng

Giờ học 
chiều

Học 
kỳ

Số 
tiết

Phòng học/Tòa 
nhà

Giảng viên

1
TC 3/4 + 5/6 + 

6/7 + 8/9
Tất cả các chuyên ngành Giáo dục chính trị Thứ 2 9h30 I 3 9E - A2 Phạm Thị Thu Hà

2
Toàn bộ 

HS/SV khoa 
SCA

Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học 
- Lý thuyết âm nhạc

Hợp xướng Thứ 4 9h30 I+II 4 1D - A2 Châu Anh

3 TC 3/4 Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học Tính năng nhạc cụ Thứ 4 13h30 I+II 2 9C - A2 Xuân Cung

4 TC 3/4
Sáng tác - Chỉ huy - Lý thuyết âm 

nhạc
Đối vị Thứ 6 8h00 I+II 3 8E - A2 Thiều Hương

5 TC 3/4
Violon + Kèn gõ + Âm nhạc 

truyền thống + Guitare
Ký Xướng âm Thứ 3 9h30 I+II 2 1C - A2 Quang Việt

6 TC 3/4 Thanh nhạc B Ký Xướng âm Thứ 4 15h30 I+II 2 2A - A2 Cẩm Ly

HỌC VIỆN ÂM NHA ̣C QGVN

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP TẬP THỂ NĂM HỌC 2022 - 2023

NĂM THỨ 3 - HỆ TRUNG CẤP 4 NĂM

Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
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7 TC 3/4 Thanh nhạc A Ký Xướng âm Thứ 5 8h00 I+II 2 1C - A2 Lan Anh

8 TC 3/4 Thanh nhạc C Ký Xướng âm Thứ 6 9h30 I+II 2 1C - A2 Lan Anh

9 TC 3/4
Sáng tác - Chỉ huy - Lý thuyết âm 

nhạc
Ký xướng âm Thứ 6 15h00 I+II 2 9C - A2 Thảo Nguyên

10 TC 3/4 Piano + Organ Ký Xướng âm Thứ 6 8h00 I+II 2 1E - A2 Thu Thảo

11 TC 3/4 Âm nhạc truyền thống A Hình thức âm nhạc Thứ 2 8h00 I+II 2 5A - A2 Thanh Thủy

12 TC 3/4 Thanh nhạc B Hình thức âm nhạc Thứ 3 8h00 I+II 2 1A - A2 Tú Anh

13 TC 3/4 
Sáng tác - Chỉ huy - Lý thuyết âm 

nhạc
Hình thức âm nhạc Thứ 4 8h00 I+II 2 1A - A2 Lan Anh

14 TC 3/4 + 6/7 (Acc - Guitare - Organ) B Hình thức âm nhạc Thứ 5 9h30 I+II 2 9C - A2 Huy Lâm

15 TC 3/4 Thanh nhạc A Hình thức âm nhạc Thứ 5 9h30 I+II 2 1C - A2 Lan Anh
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16 TC 3/4 
Jazz + Biểu diễn Tổng hợp 

(Organ A + Guitare A + Kèn gõ, 
Âm nhạc TT, Piano)

Hình thức âm nhạc Thứ 5 8h00 I+II 2 5A - A2 Tú Anh

17 TC 3/4 Thanh nhạc C Hình thức âm nhạc Thứ 6 8h00 I+II 2 1C - A2 Lan Anh

18 TC 3/4
Sáng tác - Chỉ huy - Lý thuyết âm 

nhạc
Hòa thanh lý thuyết Thứ 3 8h00 I+II 3 9C - A2 Ngọc Bích

19 TC 3/4
Sáng tác - Chỉ huy - Lý thuyết âm 

nhạc
Hòa thanh trên đàn Thứ 3 9h30 I+II 3 9C - A2 Ngọc Bích

20 TC 3/4 Thanh nhạc
Trích giảng Âm nhạc 

3
Thứ 3 9h30 I+II 3 1A - A2 Tú Anh

21 TC 3/4 
Sáng tác - Chỉ huy - Lý thuyết âm 

nhạc +  Kèn Gõ + Jazz
Trích giảng Âm nhạc 

3
Thứ 5 9h30 I+II 3 5A - A2 Tú Anh

22 TC 3/4 + 6/7 Acc - Guitare - Organ
Trích giảng Âm nhạc 

3
Thứ 6 13h30 I+II 3 9E - A2 Tú Anh

23 TC  3/4 + 5/6 Âm nhạc truyền thống
Trích giảng Âm nhạc 

3
Thứ 6 8h00 I+II 3 1A - A2 Tú Anh
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TT Cấp học
Khoa Chuyên ngành/ Đối tượng 

HS - SV
Môn học

Ngày 
học

Giờ học 
sáng

Giờ học 
chiều

Học 
kỳ

Số 
tiết

Phòng 
học/Tòa nhà

Giảng viên

1
Toàn bộ 

HS/SV khoa 
SCA

Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học - 
 Lý thuyết âm nhạc

Hợp xướng Thứ 4 9h30 I+II 4 1D - A2 Châu Anh

2 TC 2/4
Sáng tác - Chỉ huy - Lý thuyết âm 

nhạc
Âm nhạc Dân tộc 

cổ truyền
Thứ 2 8h00 I+II 3 1A - A2 Thúy Linh

3 TC 2/4 Thanh nhạc B Ký Xướng âm Thứ 2 9h30 I+II 2 1A - A2 Xuân Cung

4 TC 2/4 Thanh nhạc C Ký Xướng âm Thứ 2 13h30 I+II 2 1E - A2 Xuân Cung

5 TC 2/4 
Biểu diễn nhạc cụ các chuyên 
ngành (Âm nhạc TT + Viola + 

Cello + C.bass + Kèn gõ + Jazz)
Ký Xướng âm Thứ 6 15h30 I+II 2 1A - A2 Hoàng Hậu

6 TC 2/4 Piano + Violon + Organ Ký Xướng âm Thứ 6 9h30 I+II 2 8E - A2 Thiều Hương

HỌC VIỆN ÂM NHA ̣C QGVN

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP TẬP THỂ NĂM HỌC 2022 - 2023

NĂM THỨ 2 - HỆ TRUNG CẤP 4 NĂM

Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
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TT Cấp học
Khoa Chuyên ngành/ Đối tượng 

HS - SV
Môn học

Ngày 
học

Giờ học 
sáng

Giờ học 
chiều

Học 
kỳ

Số 
tiết

Phòng 
học/Tòa nhà

Giảng viên

7 TC 2/4 Thanh nhạc A Ký Xướng âm Thứ 7 9h30 I+II 2 9C - A2 Nhật Nam

8 TC 2/4
Sáng tác - Chỉ huy - Lý thuyết âm 

nhạc
Ký Xướng âm Thứ 7 17h00 I+II 2 2A - A2 Quỳnh Trang

9 TC 2/4 Thanh nhạc B
Hòa thanh lý 

thuyết
Thứ 2 13h30 I+II 2 10C - A2 Tú Uyên

10 TC 2/4
Sáng tác - Chỉ huy - Lý thuyết âm 

nhạc
Hòa thanh lý 

thuyết
Thứ 6 8h00 I+II 3 6A - A2 Ngọc Bích

11 TC 2/4 Thanh nhạc A
Hòa thanh lý 

thuyết
Thứ 6 9h30 I+II 2 9C - A2 Tú Uyên

12 TC 2/4
Biểu diễn nhạc cụ các chuyên 

ngành
Hòa thanh lý 

thuyết
Thứ 6 8h00 I+II 2 9C - A2 Tú Uyên

13 TC 2/4 + 4/6 Âm nhạc truyền thống A
Trích giảng Âm 

nhạc 2
Thứ 2 9h30 I+II 3 5A - A2 Thanh Thủy

14
TC 2/4 + 4/6 + 

5/7
Âm nhạc truyền thống B + Acc - 

Guitare - Organ
Trích giảng Âm 

nhạc 2
Thứ 2 13h30 I+II 3 5A - A2 Thanh Thủy



8/52

TT Cấp học
Khoa Chuyên ngành/ Đối tượng 

HS - SV
Môn học

Ngày 
học

Giờ học 
sáng

Giờ học 
chiều

Học 
kỳ

Số 
tiết

Phòng 
học/Tòa nhà

Giảng viên

15 TC 2/4 Thanh nhạc
Trích giảng Âm 

nhạc 2
Thứ 3 8h00 I+II 3 5A - A2 Thanh Thủy

16
TC 2/4 + 5/7 + 

7/9
Jazz + Violon + Viola + Cello + 

C.bass
Trích giảng Âm 

nhạc 2
Thứ 5 9h30 I+II 3 1A - A2 Thanh Thủy

17
TC 2/4 + 5/7 + 

7/9
Sáng tác - Chỉ huy - Lý thuyết âm 

nhạc +  Kèn Gõ + Piano
Trích giảng Âm 

nhạc 2
Thứ 5 8h00 I+II 3 1A - A2 Thanh Thủy

18 TC 2/4 Thanh Nhạc A Tiếng Anh Thứ 2 9h30 I+II 3 1E - A2
Triệu Thị Kiều 

Trang 

19 TC 2/4 Thanh Nhạc B Tiếng Anh Thứ 2 8h00 I+II 3 1E - A2
Triệu Thị Kiều 

Trang 

20
TC 2/4 + 4/6 +  

 7/9
Âm nhạc truyền thống + Piano + 

Violon
Tiếng Anh Thứ 3 8h00 I+II 3 1E - A2

Triệu Thị Kiều 
Trang 

21 TC 2/4 + 5/7
Sáng tác - Chỉ huy - Lý thuyết âm 
nhạc + Acc - Guitare - Organ + 

Kèn gõ
Tiếng Anh Thứ 5 9h30 I+II 3 7E - A2 Lê Thanh Huyền

22 TC 2/4 + 5/7 Jazz + Viola + Cello + C. Bass Tiếng Anh Thứ 5 8h00 I+II 3 1E - A2
Nguyễn Thanh 

Hoa
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TT Cấp học
Khoa Chuyên ngành/ Đối tượng HS 

- SV
Môn học

Ngày 
học

Giờ học 
sáng

Giờ học 
chiều

Học 
kỳ

Số 
tiết

Phòng 
học/Tòa nhà

Giảng viên

1 TC 1/4 Lý thuyết âm nhạc
Chuyên ngành Lý 

thuyết âm nhạc
Thứ 7 14h00 I 4 5D - A2 Đỗ Thanh Nhàn

2
Toàn bộ 

HS/SV khoa 
SCA

Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học - Lý 
thuyết âm nhạc

Hợp xướng Thứ 4 9h30 I+II 4 1D - A2 Châu Anh

3 TC 1/4 Biểu diễn nhạc cụ các chuyên ngành Ký Xướng âm Thứ 2 9h30 I+II 2 9C - A2 Quỳnh Trang

4 TC 1/4 Thanh nhạc B Ký Xướng âm Thứ 2 8h00 I+II 2 1C - A2 Thu Thảo

5 TC 1/4 Thanh nhạc A Ký Xướng âm Thứ 2 13h30 I+II 2 7A - A2 Thu Thảo

6 TC 1/4 Sáng tác - Chỉ huy - Lý thuyết âm nhạc Ký Xướng âm Thứ 6 9h30 I+II 2 7A - A2 Minh Tâm

HỌC VIỆN ÂM NHA ̣C QGVN

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP TẬP THỂ NĂM HỌC 2022 - 2023

NĂM THỨ 1 - HỆ TRUNG CẤP 4 NĂM

Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
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TT Cấp học
Khoa Chuyên ngành/ Đối tượng HS 

- SV
Môn học

Ngày 
học

Giờ học 
sáng

Giờ học 
chiều

Học 
kỳ

Số 
tiết

Phòng 
học/Tòa nhà

Giảng viên

7 TC 1/4 Thanh nhạc A Lý thuyết âm nhạc Thứ 2 15h00 I+II 2 9C - A2 Thiều Hương

8 TC 1/4 Biểu diễn nhạc cụ các chuyên ngành Lý thuyết âm nhạc Thứ 2 8h00 I+II 2 10C - A2 Tú Uyên

9 TC 1/4 Sáng tác - Chỉ huy - Lý thuyết âm nhạc Lý thuyết âm nhạc Thứ 5 9h30 I+II 2 6A - A2 Thiều Hương

10 TC 1/4 Thanh nhạc B Lý thuyết âm nhạc Thứ 6 13h30 I+II 2 9C - A2 Thảo Nguyên

11
TC Văn hóa 

1/4 + 3/6 + 4/7  
 + 6/9 

Lớp tự chọn học sinh chọn 1 lớp duy 
nhất phù hợp với mình

Cầu lông Thứ 7 16h30 I+II 2
Nhà GDTC 

Tầng 3
Đỗ Hải Nam

12
TC 1/4 + 3/6 + 

4/7 + 6/9
Lớp tự chọn học sinh chọn 1 lớp duy 

nhất phù hợp với mình
Võ Takewondo Thứ 2 13h30 I+II 2

Nhà GDTC 
Tầng 3

Đỗ Hải Nam + 
Trần Anh Tuấn

13
TC Văn hóa 

1/4 + 3/6 + 4/7 
+ 6/9

Lớp tự chọn học sinh chọn 1 lớp duy 
nhất phù hợp với mình

Võ Takewondo Thứ 7 13h30 I+II 2
Nhà GDTC 

Tầng 3
Đỗ Hải Nam

14
TC 1/4 + 3/6 + 

4/7 + 6/9
Lớp tự chọn học sinh chọn 1 lớp duy 

nhất phù hợp với mình
Dance Fitness Thứ 2 13h30 I+II 2

Nhà KTX A 
Tầng 1

Hà Anh Tú
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TT Cấp học
Khoa Chuyên ngành/ Đối tượng HS 

- SV
Môn học

Ngày 
học

Giờ học 
sáng

Giờ học 
chiều

Học 
kỳ

Số 
tiết

Phòng 
học/Tòa nhà

Giảng viên

15
TC Văn hóa 

1/4 + 3/6 + 4/7 
+ 6/9

Lớp tự chọn học sinh chọn 1 lớp duy 
nhất phù hợp với mình

Dance Fitness Thứ 7 13h30 I+II 2
Nhà KTX A 

Tầng 1
Hà Anh Tú

16
TC Văn hóa 

1/4 + 3/6 + 4/7  
 + 6/9 

Lớp tự chọn học sinh chọn 1 lớp duy 
nhất phù hợp với mình

Dance Sport Thứ 2 16h30 I+II 2
Nhà KTX A 

Tầng 1
Chu Thị Minh

17 TC 1/4 Thanh Nhạc A Tiếng Anh Thứ 4 15h30 I+II 3 10E - A2
Đặng Thị Thanh 

Hoa

18 TC 1/4 + 3/6
Thanh Nhạc B + Âm nhạc truyền 

thống A
Tiếng Anh Thứ 4 13h30 I+II 3 10E - A2

Đặng Thị Thanh 
Hoa

19 TC 1/4 + 4/7
Acc - Guitare - Organ + Kèn Gõ + 

Viola + Cello + C.bass
Tiếng Anh Thứ 5 9h30 I+II 3 10E - A2

Đặng Thị Thanh 
Hoa

20
TC 1/4 + 3/6 + 

4/7
Sáng tác - Chỉ huy - Lý thuyết âm nhạc 

+ Âm nhạc truyền thống B + Jazz 
Tiếng Anh Thứ 5 8h00 I+II 3 10E - A2

Đặng Thị Thanh 
Hoa

21 TC 1/4 Thanh nhạc C Tiếng Anh Thứ 6 9h30 I+II 3 10E - A2
Đặng Thị Thanh 

Hoa

22 TC 1/4 + 6/9 Piano + Violon Tiếng Anh Thứ 6 8h00 I+II 3 10E - A2
Đặng Thị Thanh 

Hoa
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TT Cấp học
Khoa Chuyên ngành/ Đối tượng HS 

- SV
Môn học

Ngày 
học

Giờ học 
sáng

Giờ học 
chiều

Học 
kỳ

Số 
tiết

Phòng 
học/Tòa nhà

Giảng viên

23 TC 1/4 
Thanh nhạc A + Sáng tác - Chỉ huy - 

Lý thuyết âm nhạc
Dân ca Thứ 4 8h00 II 2 9E - A2 Hoàng Thanh

24 TC 1/4 Thanh nhạc B Dân ca Thứ 4 9h30 II 2 9E - A2 Hoàng Thanh

25 TC 1/4 + 4/7
Âm nhạc truyền thống B (1/4)  + Kèn 

gõ (1/4 + 4/7)
Dân ca Thứ 6 8h00 II 2 9E - A2 Hoàng Thanh

26 TC 1/4 + 4/7 Acc - Guitare - Organ (1/4 + 4/7) Dân ca Thứ 6 9h30 II 2 9E - A2 Hoàng Thanh

27
TC 1/4 + 4/7 + 

6/9

Violon (1/4 + 6/9)  + Viola (1/4 + 
4/7)  + Cello (1/4 + 4/7)  + C.Bass 

(1/4 + 4/7)
Dân ca Thứ 7 13h30 II 2 10E - A2 Hoàng Thanh

28 TC 1/4 + 6/9 Piano (1/4 + 6/9) Dân ca Thứ 7 15h00 II 2 10E - A2 Hoàng Thanh

29 TC 1/4 + 4/7 Jazz (1/4 + 4/7) Dân ca Thứ 7 17h00 II 2 10E - A2 Hoàng Thanh


